
Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vi Văn Bồ 18/4/1981 Thái 
Khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Nông học

Tiếng Anh 

trình độ B

Tin học trình 

độ B

Dân tộc 

thiểu số

2 Hà Văn Hợp 19/01/1984 Thái 
Bản Pùng, xã Quang Chiểu, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Nông học

Tiếng Anh 

trình độ A2

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

3 Hoàng Văn Khánh 05/7/1995 Thái 
Khu phố Na Khà, thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Nông học

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

4 Vi Văn Lập 06/6/1994 Thái 
Bản Chai, xã Mường Chanh, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Nông học

Tiếng Anh 

TOEIC

Tin học trình 

độ B

Dân tộc 

thiểu số

5 Hà Văn Tú 10/01/1995 Thái 
Khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Nông học

Tiếng Anh 

TOEFL.ITP

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

6 Hơ Thị Xai 28/8/1994 Mông
Bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, huyện Mường 

Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Nông học

Tiếng Anh 

TOEIC

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

1 Triệu Minh Khiêm 07/02/1990 Dao
Khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học

Chăn nuôi 

thú y

Tiếng Anh 

trình độ B

Tin học trình 

độ B

Dân tộc 

thiểu số

Đối tượng 

ưu tiên

VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: KIỂM NGHIỆM VIÊN CÂY TRỒNG

VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: CHUẨN ĐOÁN VIÊN BỆNH ĐỘNG VẬT

VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: KIỂM TRA VIÊN VỆ SINH THÚ Y

STT Họ và tên
Ngày, tháng 

năm sinh
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MƯỜNG LÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Những thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển (vòng 2) viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày         /11/2021 của  Chủ tịch UBND huyện Mường Lát)



1 Vi Thị Phương 14/01/1996 Thái
Khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học

Chăn nuôi -

Thú y

Tiếng Anh 

TOEFL.ITP

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

2 Lương Văn Tếu 01/01/1985 Thái
Bản Sáng, xã Quang Chiểu, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học

Chăn nuôi -

Thú y

Tiếng Anh 

trình độ B

Tin học trình 

độ B

Dân tộc 

thiểu số

3 Vương Đình Tưởng 10/11/1981 Kinh
Khu phố Chiềng Cồng, thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học

Chăn nuôi - 

Thú y

Tiếng Anh 

trình độ B

Tin học trình 

độ B
Không

1 Thao Thị Dúa 20/3/1994 Mông
Bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường 

Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Lâm nghiệp

Tiếng Anh 

TOEFL.ITP

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

2 Hà Văn Long 18/12/1995 Thái
Khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Lâm nghiệp

Tiếng Anh 

TOEIC

Tin học trình 

độ B

Dân tộc 

thiểu số

3 Lò Thị Lan Phương 23/3/1995 Thái
Khu 2, thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Lâm nghiệp

Tiếng Anh 

TOEFL.ITP

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

4 Vi Thị Thống 14/4/1994 Thái
Bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường 

Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Lâm sinh

Tiếng Anh 

TOEFL.ITP

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

5 Lương Văn Tiện 07/4/1995 Thái
Bản Cang, xã Mường Chanh, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học

Quản lý tài 

nguyên rừng
Tiếng Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

6 Lương Thị Tịnh 20/9/1995 Thái
Bản Xim, xã Quang Chiểu, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Đại học Lâm nghiệp

Tiếng Anh 

TOEFL.ITP

Ứng dụng 

CNTTCB

Dân tộc 

thiểu số

VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VIÊN

Danh sách này gồm có 16 người./.


